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BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH

	STT
	Đơn vị
	Tổng điều chỉnh lần 6
	Điều chỉnh (đơn vị tính: triệu đồng)
	trong đó
	Số dự án điều chỉnh
	Cấp sau quyết toán

	
	
	
	
	Tăng (+)
	Giảm (-) Khác
	Số dự án tăng
	Số dự án giảm khác
	Số vốn (đơn vị tính: đồng)
	Số dự án

	1
	2
	3=4+7
	4
	4.1
	4.2
	5
	6
	7
	8

	A
	Nội dung điều chỉnh dự án
	 
	0
	326,500
	-326,500
	11
	33
	28,531.150240
	32

	1
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố
	282,994.196858
	273,976
	273,976
	 
	1
	 
	9,018.196858
	8

	2
	Ban Quản lý dự án khu vực 01
	7,088.701622
	0
	 
	 
	 
	 
	7,088.701622
	3

	3
	Ban Quản lý dự án khu vực 02
	477.810000
	0
	 
	 
	 
	 
	477.810000
	1

	4
	Ban Quản lý dự án khu vực 03
	-14,000.000000
	-14,000
	12,000
	-26,000
	1
	3
	 
	 

	5
	Ban Quản lý dự án khu vực 05
	841.361426
	0
	 
	 
	 
	 
	841.361426
	1

	6
	Ban Quản lý dự án khu vực 06
	54.794007
	0
	 
	 
	 
	 
	54.794007
	1

	7
	Ban Quản lý dự án khu vực 08
	3,707.752492
	0
	 
	 
	 
	 
	3,707.752492
	6

	8
	Ban Quản lý dự án khu vực 10
	520.488000
	0
	 
	 
	 
	 
	520.488000
	2

	9
	Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài
	-21,000.000000
	-21,000
	 
	-21,000
	 
	2
	 
	 

	10
	Ban quản lý dự án khu vực Phước Long
	1,079.837945
	0
	 
	 
	 
	 
	1,079.837945
	7

	11
	Ban quản lý dự án khu vực Chơn Thành
	-48,670.000000
	-48,670
	 
	-48,670
	 
	5
	 
	 

	12
	Ban quản lý dự án khu vực Đồng Phú
	-54,500.000000
	-54,500
	 
	-54,500
	 
	4
	 
	 

	13
	Ban quản lý dự án khu vực Bình Long
	-19,000.000000
	-19,000
	 
	-19,000
	 
	4
	 
	 

	14
	Ban quản lý dự án khu vực Phú Riềng
	-155,730.000000
	-155,730
	 
	-155,730
	 
	14
	 
	 

	15
	Ban quản lý dự án khu vực Bù Đốp
	-1,600.000000
	-1,600
	 
	-1,600
	 
	1
	 
	 

	16
	Ban quản lý dự án khu vực Lộc Ninh
	6,410.000000
	6,410
	6,410
	 
	3
	 
	 
	 

	17
	Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Nhơn Trạch
	17,028.039400
	11,500
	11,500
	 
	2
	 
	5,528.039400
	1

	18
	Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa
	20,000.000000
	20,000
	20,000
	 
	1
	 
	 
	 

	19
	UBND phường Long Thành
	2,614.000000
	2,614
	2,614
	 
	3
	 
	 
	 

	20
	Sở Công Thương
	47.931490
	0
	 
	 
	 
	 
	47.931490
	1

	26
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú
	166.237000
	0
	 
	 
	 
	 
	166.237000
	1

	B
	Nội dung điều chỉnh khác
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	-28,364.913240
	0

	1
	Các nhiệm vụ (bố trí cấp sau quyết toán; nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; các dự án đủ điều kiện bổ sung vốn …)
	-28,364.913240
	0
	 
	 
	 
	 
	-28,364.913240
	 




